
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 6 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0336 Dương Thị Hảo 24-01-2007 045307004540
2 MN.0337 Bùi Thị Thanh Hậu 13-02-2007 062307004270
3 MN.0338 Nguyễn Thị Hậu 18-08-2007 049307011439
4 MN.0339 Nguyễn Thị Thúy Hậu 21-10-2007 049307004910
5 MN.0340 Phạm Thị He 28-08-2007 051307007467
6 MN.0341 Alăng Thị Kim Hiền 08-08-2007 049307013105
7 MN.0342 Hoàng Thị Thu Hiền 30-05-2007 064307003916
8 MN.0343 Lầu Y Hiền 22-08-2005 064305009595
9 MN.0344 Lê Thị Thu Hiền 16-10-2007 064307006993
10 MN.0345 Lê Thị Thu Hiền 28-09-2007 042307003629
11 MN.0346 Lê Thị Thu Hiền 07-06-2007 064307010156
12 MN.0347 Lê Thị Thục Hiền 03-12-2007 040307009238
13 MN.0348 Ngô Thị Hiền 24-06-2007 040307011542
14 MN.0349 Nguyễn Thị Hiền 19-05-2006 040306022303
15 MN.0350 Nguyễn Thị Hiền 15-09-2007 040307017025
16 MN.0351 Nguyễn Thị Thu Hiền 14-03-2007 040307002498
17 MN.0352 Nguyễn Thị Thu Hiền 23-10-2007 044307006624
18 MN.0353 Nguyễn Thị Thúy Hiền 04-06-2007 049307013799
19 MN.0354 Nguyễn Thúy Hiền 26-12-2007 040307007363
20 MN.0355 Phạm Thị Thu Hiền 13-01-2007 044307003241
21 MN.0356 Phan Minh Hiển 16-08-2007 052307004408
22 MN.0357 Phan Thị Thu Hiền 31-07-2007 062307002504
23 MN.0358 Phan Thùy Ánh Hiền 05-06-2007 056307004479
24 MN.0359 Tạ Thị Phương Hiền 05-04-2007 051307011947
25 MN.0360 Trần Thị Thanh Hiền 09-02-2007 062307004760
26 MN.0361 Trần Thị Thu Hiền 20-04-2006 044306006768
27 MN.0362 Trần Thu Hiền 16-03-2007 051307001007
28 MN.0363 Trương Thị Mỹ Hiền 02-05-2007 049307013997
29 MN.0364 Trương Thị Thanh Hiền 24-08-2007 048307001686
30 MN.0365 Tưởng Thị Thu Hiền 22-04-2007 044307001468
31 MN.0366 Văn Thị Hiền 08-10-2007 049307007656
32 MN.0367 Đỗ Thị Hiền 06-07-2007 040307026062
33 MN.0368 Đỗ Thị Thu Hiền 12-11-2006 044306004426
34 MN.0369 Nguyễn Bảo Hiệp 29-08-2007 045307005938
35 MN.0370 Bùi Thị Minh Hiếu 24-10-2007 044307010569
36 MN.0371 Huỳnh Thị Hiếu 28-10-2007 049307002117
37 MN.0372 Nguyễn Thị Minh Hiếu 23-01-2006 046306001659
38 MN.0373 Phan Đoàn Ngọc Hiếu 20-04-2006 048306002471
39 MN.0374 Y Hiêu 10-09-2007 062307004393
40 MN.0375 Dương Thị Thanh Hoa 01-01-2007 048307006085
41 MN.0376 Huỳnh Thị Thu Hoa 02-02-2007 051307012868
42 MN.0377 Lê Nhữ Quỳnh Hoa 27-05-2006 042306008290
43 MN.0378 Lê Thị Khánh Hòa 18-07-2007 040307011568
44 MN.0379 Mạch Khánh Hòa 19-10-2007 040307016324
45 MN.0380 Nguyễn Diệu Hoa 10-12-2007 001307035865
46 MN.0381 Nguyễn Thị Hoa 27-11-2006 035306010017
47 MN.0382 Nguyễn Thị Mai Hoa 23-07-2007 042307002974
48 MN.0383 Nguyễn Thị Thuỳ Hoa 05-12-2006 077306004096
49 MN.0384 Nguyễn Thị Thúy Hoa 23-05-2007 052307013818
50 MN.0385 Nguyễn Thị Thúy Hoa 10-07-2007 049307009494
51 MN.0386 Phạm Nguyễn Khánh Hòa 25-11-2007 044307002883
52 MN.0387 Phạm Thị Ngọc Hoa 21-06-2007 064307006597
53 MN.0388 Phạm Thị Xuân Hoa 16-06-2007 062307002071
54 MN.0389 Trần Bích Mỹ Hoà 25-05-2007 051307007383
55 MN.0390 Trần Mỹ Hoa 28-03-2007 042307000382
56 MN.0391 Trịnh Thị Hoa 20-11-2006 038306024917
57 MN.0392 Trương Thị Hoa 25-02-2007 040307018335
58 MN.0393 Vi Thị Quỳnh Hoa 05-09-2007 038307011018
59 MN.0394 A Rất Thị Hoài 11-11-2007 049307005536
60 MN.0395 Lê Thị Thanh Hoài 06-08-2007 045307007713
61 MN.0396 Nguyễn Thanh Hoài 12-08-2007 049307005511
62 MN.0397 Nguyễn Thị Thanh Hoài 18-01-2007 040307023788
63 MN.0398 Pơ Loong Thu Hoài 18-04-2007 049307013652
64 MN.0399 Trần Thị Phương Hoài 20-10-2007 049307006454



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0400 Võ Thị Xuân Hoài 23-06-2007 062307002720
66 MN.0401 Đặng Thương Hoài 13-11-2007 064307014884
67 MN.0402 Hồ Thị Kim Hoan 13-07-2007 049307008706

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


